
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2021-2022

Kho¸ DH17 (2017 - 2022) - Kú 10

(TÝnh ®iÓm lÇn thø 1)
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Số ĐVHT 18

1 17D2104030018 Lương Văn Dân 19/10/1999 Nam DH17ĐhA 9.00 9.00 9.00 Xuất sắc

2 17D2104030027 Lương Xuân Đạo 27/04/1999 Nam DH17ĐhA 8.50 8.50 8.50 Giỏi

3 17D2104030029 Vũ Đình Đình 20/03/1999 Nữ DH17ĐhA 8.90 8.90 8.90 Giỏi

4 17D2104030026 Trương Thùy Dương 02/12/1999 Nữ DH17ĐhA 8.50 8.50 8.50 Giỏi

5 17D2104030052 Nguyễn Năng Nhật Huy 17/04/1999 Nam DH17ĐhA 9.60 9.60 9.60 Xuất sắc

6 17D2104030059 Hoàng Phương Linh 16/01/1999 Nữ DH17ĐhA 8.50 8.50 8.50 Giỏi

7 17D2104030077 Nguyễn Trần Minh 13/06/1999 Nam DH17ĐhA 8.90 8.90 8.90 Giỏi

8 17D2104030099 Dương Đăng Quân 03/03/1999 Nam DH17ĐhA 8.90 8.90 8.90 Giỏi

9 17D2104030101 Phạm Thị Thúy Quỳnh 19/03/1998 Nữ DH17ĐhA 8.90 8.90 8.90 Giỏi



10 17D2104030105 Nguyễn Ngọc Tân 17/10/1999 Nam DH17ĐhA 7.90 7.90 7.90 Khá

11 17D2104030109 Đào Thu Thảo 11/04/1999 Nữ DH17ĐhA 8.90 8.90 8.90 Giỏi

12 17D2104030110 Lê Thị Thu Thảo 18/02/1999 Nữ DH17ĐhA 9.00 9.00 9.00 Xuất sắc

13 17D2104030113 Nguyễn Thị Thu Thảo 09/11/1998 Nữ DH17ĐhA 8.70 8.70 8.70 Giỏi

14 17D2104030127 Nguyễn Anh Thư 14/01/1999 Nữ DH17ĐhA 9.30 9.30 9.30 Xuất sắc

15 17D2104030129 Lê Thiên Thương 07/12/1999 Nam DH17ĐhA 9.40 9.40 9.40 Xuất sắc

16 17D2104030143 Trần Đức Tuấn 06/11/1999 Nam DH17ĐhA 8.50 8.50 8.50 Giỏi


